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       (Gồm 02 trang) 

Câu 1: ( 1,5 điểm) Thực hiện phép tính

a) [image: image2.png]2xy*(3x® — 4xy +3)




b) [image: image4.png](Bx—2)(2x +4)




c) [image: image6.png]2
(4x’y? —6x%y + 2
xy): 2Xy




Câu 2: ( 0, 5 điểm) Rút gọn phân thức

[image: image7.png]3xy —6x




Câu 3: ( 1,25 điểm) Tính

a)
[image: image10.png]9x—5

3x

5

3x





b)
[image: image13.png]x 2x+2

2x+4 | x2+2x





Câu 4: ( 1,75 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a)
[image: image16.png]2xy — 4x





b)
[image: image19.png]




c)
[image: image22.png]5x” + 5xy — 3x — 3y





Câu 5: ( 0,75 điểm )

Tại siêu thị điện máy, một chiếc tủ lạnh có giá niêm yết là 12 850 000 đồng. Để kích cầu tiêu dùng siêu thị quyết định giảm 10% cho tất cả các mặt hàng. Đặc biệt, khách hàng thân thiết được giảm thêm 5% trên giá đã giảm. Hỏi một khách hàng thân thiết mua một chiếc tủ lạnh trên thì phải trả bao nhiêu tiền?

Câu 6: ( 1 điểm)

Bác Mai có một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài bằng 30 m , biết chiều dài gấp đôi chiều rộng. Bác Mai trồng lúa trên thửa ruộng đó. Biết rằng cứ 100 m2 thì bác thu hoạch được 80kg thóc. Hỏi nếu thu hoạch hết lúa trên thửa ruộng đó thì bác Mai thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 7: ( 0,75 điểm) Tìm độ dài x trên hình vẽ sau

[image: image23.png]A 4cm B

8cm

AB// CD




Câu 8: ( 2,5 điểm)

Cho [image: image25.png]AABC



 nhọn ( AB < AC ), gọi M, N, D theo thứ tự là trung điểm của AB, AC, BC. Vẽ điểm E đối xứng với D qua N, điểm F đối xứng với D qua M.

a) Chứng minh: tứ giác BMNC là hình thang

b) Chứng minh: tứ giác MNDB là hình bình hành

c) Chứng minh: 3 điểm E, A, F thẳng hàng
-----Hết------
(Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm)
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	Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng 

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Thực hiện phép tính
	
	Nhân đơn với đa, đa với đa, chia đa cho đơn
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	
	3
1,5
	
	
	3
1,5

	2. Rút gọn biểu thức
	
	
	Phân tích đa thức thành nhân tử để rút gọn 
	
	

	Số câu

    Số điểm
	
	
	1
0,5
	
	1
0,5

	3. Cộng , trừ phân thức

	
	
	Áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử, quy tắc cộng phân thức
	
	

	Số câu

Số điểm
	
	
	2

1,25
	
	2
1,25

	4. phân tích đa thức thành nhân tử
	
	Sử dụng các phương pháp đặt nhân tử chung và nhóm
	Dùng hằng đẳng thức để phân tích
	
	

	Số câu

Số điểm
	
	2

1,25
	1

0,5
	
	3

1,75

	5. Toán thực tế
	
	
	Tỉ số phần trăm
	
	

	Số câu

Số điểm
	
	
	1

0,75
	
	1
0,75

	6. Diện tích đa giác
	
	
	Sử dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông
	
	

	Số câu

Số điểm
	
	
	1

1
	
	1

1

	7. Tìm x
	
	
	Áp dụng tính chất đường trung bình của hình thang
	
	

	Số câu

Số điểm
	
	
	1

0,75
	
	1

0,75

	8. Hình học
	
	Dấu hiệu nhận biết hình bình hành
	Dấu hiệu nhận biết hình thang, sử dụng đường trung bình của tam giác
	Tiên đề Ơclic
	

	
	
	1

1
	1

0,75
	1

0,75
	3

2,5

	Tổng số câu

Tổng điểm
	
	6
3,75
	8

5,5
	1

0,75
	15
10


----- HẾT -----

ĐÁP ÁN TOÁN 8
	Chi tiết bài giải
	Thang điểm

	Câu 1

[image: image26.png]a) 2xy*(3x* — 4xy +3)




[image: image27.png]



[image: image28.png]b)(3x —2)(2x + 4)




[image: image29.png]6x° +12x —4x —8





[image: image30.png]6x° +8x — 8





[image: image31.png]c) (4x®y? — 6x°:
y? — 6x°y + 2xy): 2xy




[image: image32.png]2xy —3x+1




Câu 2

[image: image33.png]3xy —6x 3x(y—2)
y-2  y-2

3x




Câu 3

a)    [image: image35.png]x5 5 _ Fx-545 %
3 a3 3




b) [image: image37.png]



[image: image38.png]x 2x +2
=212 xxt2)




[image: image39.png]x*+2(2x +2)
~ 2x(x+2)




[image: image40.png]xi+4x+4
" 2ax(x +2)




[image: image41.png](x+2)*
OED)





[image: image42.png]x+2
T ox




                      
Câu 4

[image: image43.png]a) 2xy — 4x = 2x(y — 2)




[image: image44.png]b)x*-9=(x+3)(x—-3)




[image: image45.png]c)5x” + 5xy — 3x — 3y




[image: image46.png]= (5x” + 5xy) — (3x + 3y)




[image: image47.png]=5x(x +y)—3(x+y)




[image: image48.png]= (x +y)(5x — 3)




Câu 5

Giá chiếc tủ lạnh sau khi giảm 10% là

[image: image49.png]12 850 000.90% = 11 565 000 dong




Nếu là khách hàng thân thiết thì số tiền phải trả khi mua chiếc tủ lạnh là:

[image: image50.png]11 565 000.95% = 10 986 750 dong




Câu 6

Chiều rộng của thửa ruộng

[image: image51.png]30:2=15m




Diện tích của thửa ruộng là:

[image: image52.png]



Khối lượng lúa thu hoạch được trên thửa ruộng là

[image: image53.png]360 kg = 3,6ta




Câu 7

Hình thang ABCD ( AB//CD)

Có [image: image55.png]{E la trung diém AD (g0
F latrung diém BC




[image: image56.png]— EF la dwong trung binh cia hinh thang ABCD




[image: image57.png]



[image: image58.png]



Câu 8

[image: image59.png]



a) Chứng minh: BMNC là hình thang

[image: image60.png]‘M la trung diém AB, (g0
N latrung diém AC





[image: image61.png]— MN la dwong trung binh cia AABC




[image: image63.png]- MN



// BC

[image: image64.png]— tir gidc BMNC la hinh thang




b) Chứng minh: BMND là hình bình hành

Có 

[image: image66.png]MN = (MN 13 dwong trung binh cia AABC)
BD =2 (D 1a trung diém BC)




[image: image67.png]



Mà MN // BD ( MN // BC)

[image: image68.png]— ti gidc ABCF la hinh binh hanh




c) Chứng minh: A, F, E thằng hàng

Tứ giác ADCE có

2 đường chéo AC và DE cắt nhau tại N

Mà [image: image70.png]{ N la trung diém AC (gt)
N la trung diém DE (D va E d6i xirng qua N)




[image: image71.png]— tir gidc ADCE la hinh binh hanh




[image: image73.png]- AE



// DC hay AE // BC (1)

Chứng minh tương tự, có AF // BC (2)

Từ (1) và (2) 

[image: image74.png]— A, E, F thang hang ( tién dé O clit)
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Lưu ý: học sinh làm cách khác, đúng vẫn chấm
ĐỀ CHÍNH THỨC
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